PHẦN 1 
KHÁI QUÁT NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI

1. Sự cần thiết thực hiện đề tài nghiên cứu 

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã là đường lối chiến lược nhất quán của Đảng và Nhà nước, hợp tác xã được từng bước đổi mới theo hướng phù hợp với điều kiện khách quan và đã trải qua thăng trầm trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, kinh tế tập thể đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Chương trình hành động số 24-CT/TU ngày 29/7/2002 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 07/4/2014 ban hành Công văn số 733-CV/TU chỉ đạo thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ chính trị; ngày 01/7/2013 ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về việc tiếp tục vận động nông dân thực hiện “dồn điền, đổi thửa”, tổ chức các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang đến năm 2020,... 
Tỉnh Bắc Giang, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hoạt động của hợp tác xã ngày được nâng lên; kinh tế tập thể của tỉnh từng bước được củng cố đổi mới và phát triển, tiếp tục phát triển trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, là mô hình phổ biến phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động thiết thực vì lợi ích của tất cả thành viên.Trong những năm qua, lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh Bắc Giang đã chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa, khai thác các nguồn lực thế mạnh của tỉnh, nhằm tăng thu nhập và nâng cao giá trị trên dịch tích canh tác, góp phần làm bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống của người nông dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện nay của tỉnh vẫn còn thiếu sự liên kết, gắn kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản dẫn đến giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa còn thấp. Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện nay, người nông dân thực sự cần thiết phải tiếp cận với khoa học, kỹ thuật, thu hoạch gắn liền với tiêu thụ sản phẩm. Nếu đơn lẻ từng hộ sẽ khó tiếp cận với các mục đích trên.
Bên cạnh những kết quả đạt được mô hình kinh tế tập thể vẫn còn những tồn tại, hạn chế: 

Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác còn lúng túng trong việc xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh; sản xuất còn mang tính chất nhỏ lẻ và chưa gắn với thị trường; chưa thực sự tạo được bước chuyển biến, đổi mới về chất. Nội lực kinh tế tập thể còn yếu; cơ sở hạ tầng sản xuất, kinh doanh lạc hậu. Quy mô các hợp tác xã còn nhỏ, nội dung hoạt động chưa phong phú, hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Trình độ, năng lực tổ chức, quản lý kinh tế của đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã còn nhiều yếu kém, hầu hết cán bộ quản lý hợp tác xã mới chỉ được bồi dưỡng qua các lớp tập huấn ngắn hạn, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi phát triển trong nền kinh tế thị trường. Nguồn vốn của các hợp tác xã rất hạn chế, việc tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tín dụng còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất của các hợp tác xã nghèo nàn, trình độ kỹ thuật lạc hậu, mẫu mã sản phẩm chưa phong phú, giá thành cao, khó cạnh tranh trên thị trường. Nhiều hợp tác xã hoạt động hình thức, chưa chủ động phát huy nội lực để vươn lên; còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Theo số liệu thống kê của Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang tính đến 31/12/2014, toàn tỉnh có 553 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực (282 hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 148 hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 20 quỹ tín dụng nhân dân; 103 hợp tác xã loại hình khác (điện năng, môi trường, chợ, thương mại…). Qua đánh giá phân loại các hợp tác xã chủ yếu xếp loại trung bình và yếu, hợp tác xã xếp loại khá còn chưa cao cụ thể: Hợp tác xã xếp loại khá chiếm khoảng 38%, hợp tác xã xếp loại trung bình chiếm khoảng 51%, hợp tác xã xếp loại yếu kém chiếm khoảng 11%. Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý hợp tác xã còn thấp, chưa qua đào tạo chiếm 77,3%; trung cấp, sơ cấp chiếm 17,5%; cao đẳng, đại học và sau đại học chỉ chiếm 5,2%. Chỉ qua các lớp bồi dưỡng ngắn ngày, nội dung đào tạo bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu cho các hợp tác xã. Việc thích ứng với quy luật của thị trường còn chậm vì vậy hiệu quả kinh doanh bị ảnh hưởng. Một số hợp tác xã hoạt động mang tính chất cầm chừng, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước chưa chủ động vươn lên, chưa phát huy hết vai trò của toàn thể thành viên hợp tác xã. Hợp tác xã hoạt động mang tính chất cá nhân, hộ gia đình chưa phát huy vai trò là tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu. Sự hình thành hợp tác xã đôi khi còn mang tính tự phát, thiếu sự định hướng của các tổ chức liên quan... 

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. Công tác chỉ đạo, hỗ trợ phát triển hợp tác xã còn hạn chế; chưa giúp đỡ hiệu quả các hợp tác xã giải quyết khó khăn trong hoạt động; chưa tạo được nguồn lực đáng kể thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực này. Quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể còn chồng chéo, hiệu quả chưa cao. Việc tổng kết, biểu dương và nhân rộng các điển hình, mô hình hợp tác xã tiên tiến còn hạn chế. Việc cụ thể hoá các quy định mà Trung ương đã ban hành về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã còn chậm và chưa đồng bộ; nguồn lực dành cho việc thực hiện chính sách còn thiếu.
Để tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hình thức tập trung, khép kín (từ tổ chức, chỉ đạo sản xuất đến khâu dịch vụ đầu vào và tiến tới làm dịch vụ tiêu thụ nông sản cho người nông dân) cần phải phát triển kinh tế tập thể mà cơ bản là các tổ hợp tác (THT) và hợp tác xã (HTX) từ đó phát huy được điểm mạnh và khắc phục được các tồn tại hạn chế trên, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của quan hệ sản xuất trong điều kiện hiện nay.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc triển khai nghiên cứu Đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp tại Bắc Giang” giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tế cao. Thông qua đề tài sẽ cho ta thấy cái nhìn tổng quát về thực trạng, số lượng, cơ cấu, chất lượng; đánh giá được những điểm mạnh điểm yếu, những cơ hội thách thức trong thời gian tới đối với các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực, xây dựng mô hình kinh tế tập thể phù hợp trong thời kỳ hội nhập, góp phần nâng cao vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2015.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020.
3. Nội dung nghiên cứu

3.1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

- Thực trạng hoạt động các mô hình kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang.

+ Tình hình chung của các mô hình kinh tế tập thể: Số lượng, thành viên, bộ máy quản lý tổ chức, trình độ của đội ngũ cán bộ tổ hợp tác xã; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ hợp tác xã và thu nhập của cán bộ, thành viên trong tổ hợp tác xã; vai trò của lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp. Trách nhiệm của các thành viên…

+ Thực trạng kết quả hoạt động từng loại mô hình kinh tế tập thể: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
+ Các cơ chế chính sách đối với việc thành lập và duy trì hoạt động của HTX, và tổ hợp tác.

3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của mô hình kinh tế tập thế, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển mô hình kinh tế tập thể. 

+ Định hướng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập. Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. 

+ Phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp trong đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, do Hội tuyên truyền thành lập, đem lại lợi ích và thu nhập cao hơn cho các thành viên.

+ Tăng cường liên doanh liên kết giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp và thị trường; thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển nông nghiệp hang hóa, cánh đồng mẫu lớn, xây dựng nông thôn mới với mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác. Tạo điều kiện để hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp thu khoa học và công nghệ, kỹ năng quản lý mới.

3.3. Các chuyên đề nghiên cứu

- Chuyên đề 1: Thực trạng hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Chuyên đề 2: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

- Đề tài đi sâu vào nghiên cứu các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tập trung vào các hợp tác xã, và tổ hợp tác trong nông nghiêp.

- Đề tài nghiên cứu tại 3 huyện Hiệp Hòa, Yên Thế và Lục Ngạn. Tại mỗi huyện, chọn 01 hợp tác xã hoặc 01 tổ hợp tác trong nông nghiệp. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

5.1. Điều tra xã hội học

- Điều tra bằng phiếu có sẵn các câu hỏi

- Phỏng vấn trực tiếp cán bộ các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội nơi có mô hình kinh tế tập thể, thành viên của các hợp tác xã,tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Thu thập các số liệu, các văn bản của Đảng, chính sách của Nhà nước; các báo cáo của địa phương điều tra.

5.2. Phương pháp tổ chức Hội thảo

Tổ chức hội thảo các địa phương điều tra với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đại diện Hội Nông dân cơ sở để lấy ý kiến đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình kinh tế tập thể và những kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới
5.3. Phương pháp xử lý thông tin

Sử dụng thông tin các tài liệu: thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá, lập biểu minh họa.

PHẦN 2 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TẬP THỂ

1. Bản chất và vai trò của kinh tế tập thể

1.1. Bản chất kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể (KTTT) là hình thức liên kết kinh tế tự nguyện, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các chủ thể kinh tế, kết hợp sức mạnh của từng thành viên với ưu thế và sức mạnh tập thể để giải quyết tốt hơn những vấn đề của sản xuất kinh doanh và đời sống, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích của mỗi thành viên.
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII xác định: “ Kinh tế tập thể là kinh tế hợp tác; kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã là hình thức liên kết tự nguyện của những người lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thành viên với sức mạnh của tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề của sản xuất, kinh doanh và đời sống của các thành viên" .
Nền tảng kinh tế của tập thể là sở hữu tập thể. Do vậy, để củng cố và phát triển KTTT phải quan tâm đến sở hữu tập thể. Tuy nhiên, cần phải thấy tính hai mặt và sự tách rời về mặt sở hữu đối hai mặt hiện vật và giá trị của sở hữu tập thể, chúng ta mới có thể thiết lập được các hình thức KTTT đa dạng, với trình độ phát triển đa dạng đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn của KTTT trong mọi ngành và mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.
Các hình thức KTTT là rất đa dạng, trong đó nòng cốt là các Hợp tác xã – là loại hình KTTT ở trình độ cao hơn các loại hình KTTT giản đơn và các hình thức kinh tế hợp tác đa dạng khác của nông dân như tổ liên kết sản xuất, câu lạc bộ sản xuất, các hội nghề như hội nuôi ong, nuôi cá…Trong quá trình phát triển, một bộ phận các tổ chức kinh tế hợp tác có thể phát triển lên thành các HTX, nhưng các hình thức kinh tế hợp tác đa dạng khác vẫn tồn tại và phát triển lâu dài.
1.2. Vai trò của kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước ở mọi thời kỳ phát triển:
Tổ chức và phát triển kinh tế tập thể để hỗ trợ, giúp đỡ kinh tế hộ nông dân vượt qua những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra cho những thành viên tham gia có cơ hội phát huy tối đa năng lực của họ. Do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi đều là những cơ sở chịu ảnh hưởng trực tiếp của ngoại cảnh như thời tiết, khí hậu. Cùng với các điều kiện thuận lợi do tự nhiên mang lại thì sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn, trở ngại như hạn, úng, bão lụt, sâu bệnh phá hoại…Vì vậy, từ trước đến nay các hộ nông dân đều hợp tác để hỗ trợ, giúp nhau khắc phục, hạn chế mức thấp nhất thiết hại do tự nhiên gây ra nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
Trong nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, KTTT có vai trò quan trọng để kinh tế hộ nông dân – những người sản xuất nhỉ gia tăng sức mạnh, nâng cao khả năng cạnh tranh, chống lại sự chèn ép của kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp lớn trên thương trường. Khi nền sản xuất hàng hóa phát triển, nhu cầu dịch vụ cho quá trình tái sản xuất ngày càng tăng cả về quy mô và chất lượng dịch vụ như dịch vụ về giống, phòng trừ sâu bệnh, thủy lợi, chế biến và tiêu thụ nông sản…Trong điều kiện này, từng hộ nông dân tự đảm nhiệm tất cả các khâu cho quá trình sản xuất sẽ gặp khó khăn, hoặc sẽ không đủ khả năng đáp ứng, hoặc hiệu quả kinh tế thấp kém hơn so với hợp tác. Sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển, cạnh tranh ngày càng gay gắt thì những người lao động riêng lẻ, các hộ cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là trong nông nghiệp, nông thôn càng cần phải liên kết, hợp tác với nhau để phát triển.
Phát triển kinh tế tập thể, ngoài mục tiêu kinh tế còn có mục tiêu xã hội. Trong nông nghiệp, những người lao động nhất là lao động nghèo, chỉ có hợp tác với nhau mới có thể tạo ra sức mạnh liên kết trong sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là trong nông thôn không chỉ gứn bó về kinh tế mà còn được hình thành và phát triển trên cơ sở tình làng nghĩa xóm. Mặc dù trong cơ chế thị trường khắc nghiệt, các tổ chức này không thôn tính lẫn nhay, trái lại luôn quan tâm đến nhau, cùng tồn tại và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Điều quan trọng là các hình thức hợp tác không dựa vào trợ cấp của Nhà nước và gây khó khăn cho việc sản xuất kinh doanh của các thành viên, ngược lại còn cải thiện điều kiện sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống của các thành viên.
Đối với tỉnh Bắc Giang, khu vực nông nghiệp, nông thôn còn chiếm tỷ trọng lớn cả về dân cư, lao động và giá trị đóng góp cho xã hội, bộ phận dân cư nghèo và yếu về kinh tế còn khá đông thì phát triển kinh tế tập thể đặc biệt có ý nghĩa, vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy dự phát triển nông nghiệp hàng hóa tiến lên sản xuất lớn hiện đại, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.
2. Hợp tác xã, Tổ hợp tác
2.1. Khái niệm về Hợp tác xã (HTX), HTX nông nghiệp

Theo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) số 23/2012/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 tại kỳ họp thứ 4 Khóa XIII và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013. Hợp tác xã được định nghĩa như sau: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.” (Điều 3, khoản 1).

Theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký HTX và tình hình hoạt động của HTX thì HTX được phân thành: 

(1). Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. 
(2). Hợp tác xã phi nông nghiệp. 

(3). Hợp tác xã tín dụng.

(4). Hợp tác xã tạo việc làm. 

(5). Hợp tác xã khác. 

HTX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (gọi là HTX nông nghiệp) là HTX đăng ký hoạt động với ngành nghề đăng ký theo quy định tại Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.
2.2. Tổ hợp tác

Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm là chủ thể trong các quan hệ dân sự.
Luật pháp hiện hành gồm có:

- Bộ Luật dân sự năm 2005, điều thứ 111 đến điều thứ 120.

- Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

- Thông tư số 04/2008/TT-BKH, ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư V/v Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.
* Mối quan hệ giữa các tổ chức trên: Kinh tế tập thể là một khái niệm mang tính chất chung, bao trùm. Trong đó hợp tác xã, tổ hợp tác… chỉ là những loại hình cụ thể của kinh tế tập thể. 

Do điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội hoặc phong tục, tập quán ở mỗi nơi; căn cứ vào nhu cầu của người dân mà có thể xây dựng từ các tổ nhóm hợp tác đơn giản, khi có nhu cầu lớn hơn thì đăng ký phát triển lên thành các hợp tác xã hoặc có thể xây dựng ngay các hợp tác xã để có quy mô lớn hơn, chặt chẽ hơn và tư cách pháp nhân thuận lợi hơn trong giao dịch.
II. THỰC TRẠNG CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2010-2015
Bắc Giang là tỉnh miền núi có diện tích tự nhiên 3.823,1 km2 , dân số 1,6 triệu người. Trong những năm qua, xác định nền kinh tế nông nghiệp vẫn là trọng tâm nên luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện phát triển đặc biệt là kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn. Việc thành lập các Hợp tác xã mới và sự chuyển đổi các Hợp tác xã (HTX) cũ theo luật là điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung có sự quản lý của Nhà nước và là điều kiện để sản xuất hàng hoá đáp ứng theo yêu cầu của thị trường. Đây là sự khẳng định tính đúng đắn về quan hệ sản xuất mà trong đó kinh tế hợp tác là một bộ phận quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.

1. Tình hình hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nông dân về vị trí, vai trò của (kinh tế tập thể) KTTT được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các chính sách về phát triển KTTT được tăng cường, góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác phát triển.
1.1. Tổ hợp tác

Hiện nay các hình thức hợp tác đơn giản giữa các hộ rất phát triển, việc liên kết sản xuất giữa các hộ gia đình dưới nhiều hình thức đang phát huy tác dụng trong nông thôn. Các loại hình tổ hợp tác phổ biến đó là tổ hợp tác sản xuất, tổ hợp tác liên gia, tổ vay vốn ngân hàng, các chi hội nghề nghiệp ... Thực tế hiện nay số lượng và loại hình tổ hợp tác cụ thể chưa có huyện, thành phố nào có số lượng thống kê đầy đủ, chính xác vì các tổ hợp tác không thực hiện đăng ký hoạt động với xã, phường, tình hình tăng, giảm tổ hợp tác diễn ra thường xuyên theo từng thời điểm (rất nhiều tổ hợp tác thành lập giúp đỡ lẫn nhau về sản xuất, sau khi sản xuất hoặc thu hoạch xong thì tự giải tán), mặc dù đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về đăng ký hoạt động của tổ hợp tác (Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ và Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 9/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác).

Theo số liệu thống kê của Sở NN&PTNT, năm 2010 - 2011 tổng số tổ hợp tác 10.071 tổ với 201.582 thành viên tham gia (các tổ hợp tác chưa có chứng thực theo NĐ 511). Từ năm 2012 có chứng thực theo Nghị định 151 nên số lượng tổ hợp tác giảm đi, năm 2014 tổng số tổ hợp tác 194 tổ với 794 thành viên tham gia.
Các tổ hợp tác được hình thành đã thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, dịch vụ, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, tạo nguồn vốn vay, tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm góp phần xoá đói giảm nghèo cho các tổ viên. 

1.2.Về số lượng, quy mô HTX nông nghiệp

Theo số liệu thống  kê của Liên minh HTX tỉnh tính đến 31/12/2014 có 553 HTX hoạt động trên các lĩnh vực. Trong đó có 315 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm đến 57% trên tổng số các HTX được khảo sát, tăng 187 HTX so với năm 2011. Cơ cấu HTX nông nghiệp được thể hiện qua hình sau:

Hình 1: Cơ cấu HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
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Theo địa bàn huyện, thành phố số lượng HTX nông nghiệp được thể hiện qua bảng 1. Qua bảng ta thấy, HTX nông nghiệp tập trung nhiều ở các huyện Tân Yên, Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang… 
Bảng 1: Số lượng HXT nông nghiệp theo huyện, thành phố 

	TT
	Huyện, thành phố
	Số lượng HTX
	Tỷ lệ %

	1
	Hiệp Hòa
	31
	9,8

	2
	Lạng Giang
	42
	13,3

	3
	Lục Nam
	29
	9,2

	4
	Lục Ngạn
	42
	13,3

	5
	Sơn Động
	22
	7,0

	6
	Tân Yên
	46
	14,6

	7
	Thành phố Bắc Giang
	38
	12,1

	8
	Việt Yên
	15
	4,8

	9
	Yên Dũng
	40
	12,7

	10
	Yên Thế
	10
	3,2

	Tổng số
	315
	100,0


Nguồn: Theo thống kê khảo sát các HTX của Liên minh HTX tỉnh 2015

Quy mô hoạt động của các HTX nông nghiệp chủ yếu là quy mô toàn xã, có đến 115 HTX chiếm 36,5% số HTX nông nghiệp. Do đặc thù của loại hình này và ảnh hưởng từ điều kiện lịch sử hợp tác mà hình thức HTX quy mô toàn xã vẫn còn tồn tại và ngày càng có xu hướng mở rộng. 

1.3. Thực trạng hoạt động của HTX nông nghiệp 

Hiện nay số lượng HTX nông nghiệp là 315 HTX, số HTX đang hoạt động là 176 HTX, chiếm hơn một nửa (55,87%) trong tổng số các HTX. Số HTX ngừng hoạt động, hoạt động cầm chừng, làm ăn không hiệu quả, để chờ giải thể là 122 HTX chiếm 38,7%. Tình trạng hoạt động của các HTX được thể hiện qua hình sau: 

Hình 2: Tình trạng hoạt động của HTX nông nghiệp
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Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của các HTX là dịch vụ thủy lợi (32,3%), dịch vụ giống cây trồng vật nuôi (21,2%), dịch vụ bảo vệ thực vật (8,3%); tiêu thụ sản phẩm; dịch vụ cày bừa… được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Bảng 2: Lĩnh vực hoạt động của HTX nông nghiệp 

	TT
	Hoạt động
	Tần suất
	Tỷ lệ  (%)

	1
	Dịch vụ làm đất (cày, bừa)
	17
	5,2

	2
	Dịch vụ thủy lợi
	105
	32,3

	3
	Dịch vụ bảo vệ thực vật 
	27
	8,3

	4
	Dịch vụ thú y
	9
	2,8

	5
	Dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi
	69
	21,2

	6
	Dịch vụ vận chuyển, vận tải
	5
	1,5

	7
	Thương mại, buôn bán
	17
	5,2

	8
	Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm
	29
	8,9

	9
	Dịch vụ điện
	5
	1,5

	10
	Tín dụng nội bộ
	3
	0,9

	11
	Chế biến, sản xuất đồ gỗ, mây, tre đan
	2
	0,6

	12
	Sản xuất hàng hóa
	11
	3,4

	13
	Cho thuê mặt bằng, kiốt…
	0
	0,0

	14
	Hoạt động khác
	26
	8,0

	
	Tổng
	325
	100,0


Nguồn: Theo thống kê khảo sát các HTX của Liên minh HTX tỉnh 2015

Phần lớn các HTX nông nghiệp được xã giao cho khâu bơm nước tưới tiêu thủy nông cho bà con nông dân, cung cấp nước sạch cho nhân dân trong địa bàn xã. Kinh phí hàng năm cho công tác thủy nông phần lớn do nhà nước cấp, dân chỉ đóng góp một phần nhỏ để thực hiện cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. 

HTX nông nghiệp hoạt động với mục tiêu hỗ trợ cho thành viên ở một số khâu trong quá trình tổ chức sản xuất  như: Dịch vụ thủy nông, dịch vụ vật tư nông nghiệp, cung ứng cây con giống, bao tiêu sản phẩm, chuyển giao khoa học kỹ thuật… Các HTX nông nghiệp đã tích cực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động: bên cạnh việc phục vụ nhân dân trên địa bàn về các dịch vụ thủy nông, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, một số HTX nông nghiệp đáp ứng tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất và liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản, điển hình như HTX nông nghiệp Quang Thịnh, HTX nông nghiệp Tân Dĩnh, HTX nông nghiệp Hương Sơn (huyện Lạng Giang); HTX nông nghiệp Hồng Xuân (Lục Ngạn); HTX dịch vụ tổng hợp, sản xuất nông nghiệp Lúa Vàng (Yên Dũng); HTX nông nghiệp Việt Tiến (Việt Yên)…

Hoạt động của các HTX thủy sản đã thúc đẩy, tạo điều kiện cho thành viên đầu tư thâm canh và nâng cao năng suất, hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế hộ gia đình... Tiêu biểu như: HTX nuôi trồng thuỷ sản trung tâm Hợp Thịnh (Hiệp Hòa); HTX thủy sản Quý Sơn (Lục Ngạn)…
Dịch vụ bảo vệ thực vật: HTX tổ chức ra tổ hay đội bảo vệ thực vật, phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật làm nhiệu vụ dự tính dự báo các kỳ sâu, lứa sâu, hướng dẫn xã viên sử dụng thuốc sâu đúng chủng loại, đúng liều lượng và thời gian.

Dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi: đây là dịch vụ quan trọng, cùng với khâu giống, gắn với đầu tư ứng trước giống, vật tư với bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Nếu biết tận dụng mợi nguồn lực, biết vươn lên vượt khó và quản lỳ tốt thì đây là ngành có nhiều tiềm năng có thể làm ăn hiệu quả. Bởi vâyk, đòi hỏi HTX cần chú trọng hơn trong khâu cung cấp dịch vụ này vì đây là dịch vụ cốt yếu để dẫn tới co được một mùa vụ năng suất cao.
Dịch vụ làm đất: gắn liền với tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún của các hộ xã viên là tình trạng không thể sử dụng máy móc hiện đạt vào làm việc trên những cánh đồng. Đây là loại dịch vụ dễ làm và có hiệu quả cao, nhưng đến nay có ít HTX làm được điều này. Điều đó đòi hỏi HTX phải chú ý đến việc khuyến khích dồn điền đổi thửa và linh động trong việc sử dụng máy móc nông nghiệp.

Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm: có thể nói đây là một trong những khâu quan trọng nhất trong sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường. Thực tế cho thấy số HTX làm được dịch vụ này rất ít. Điều đó đòi hỏi HTX phải chú ý đến việc khuyến khích dồn điền đổi thửa và kinh động trong việc sử dụng máy móc nông nghiệp.
1.4. Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh của HTX NN

Qua báo cáo kết quả của 315 HTX nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, trong đó có 176 HTX đang hoạt động có trả lời thông tin thống kê được như sau:

Bảng 3: Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh 
của HTX nông nghiệp 

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014

	1
	Tổng giá trị tài sản
	Tr.đ
	418.433,0
	423.696,7
	452.228,0
	475.263,7
	526.873,8

	
	TB/HTX
	Tr.đ
	3.546,0
	3.472,9
	3.055,6
	2.915,7
	3.063,2

	
	So sánh
	
	100%
	101,3
	108,1
	113,6
	125,9

	2


	Tổng số vốn hoạt động
	Tr.đ
	1.441.489,1
	1.460.390,2
	1.447.954,7
	1.531.111,5
	1.726.067,6

	
	- Vốn tự có
	Tr.đ
	1.155.745,7
	1.170.740,5
	1.166.399,2
	1.184.830,2
	1.146.044,0

	
	- Vốn vay
	Tr.đ
	16.572,6
	19.355,9
	19.416,0
	22.486,1
	47.337,4

	
	So sánh
	
	100%
	101,31
	99,15
	105,74
	112,73

	3
	Vốn điều lệ
	Tr.đ
	225.611,0
	226.905,0
	236.510,0
	250.183,1
	329.334,0

	4
	Tổng số vốn góp
	Tr.đ
	23.099,5
	26.545,9
	30.478,0
	37.241,0
	40.908,5

	
	BQ 01 vốn góp
	Tr.đ
	4.714,5
	2.264,3
	8.905,8
	4.301,0
	4.203,1

	5
	Tổng doanh thu
	Tr.đ
	395.216,8
	628.627,2
	600.588,1
	814.518,6
	1.048.585,8

	
	TB/HTX
	Tr.đ
	3.213,1
	4.835,6
	3.977,4
	4.848,3
	5.890,9

	
	So sánh
	
	100%
	159,06
	151,96
	206,09
	265,32

	6
	Tổng chi phí
	Tr.đ
	361.580,2
	584.164,2
	575.896,1
	745.172,3
	936.307,1

	
	TB/HTX
	Tr.đ
	3.013,2
	4.599,7
	3.917,7
	4.543,7
	5.381,1

	7
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	7.885,5
	21.440,3
	7.543,7
	17.404,3
	12.315,3

	8
	Nộp thuế
	Tr.đ
	595.1
	248.4
	287.4
	810.2
	665.2

	9
	Lợi nhuận sau thuế
	Tr.đ
	6,532.4
	7,266.9
	8,645.7
	7,810.5
	11,935.0

	10


	Tổng quỹ lương
	Tr.đ
	70,687.6
	41,604.3
	100,372.8
	105,333.5
	150,122.5

	
	- Lương TB CB quản lý HTX (tháng)
	Tr.đ
	3,339.7
	3,599.6
	4,007.3
	4,847.4
	5,530.6

	
	- Lương TB/lao động (tháng)
	Tr.đ
	1,202.2
	1,261.4
	1,262.1
	1,311.9
	1,407.7

	
	So sánh
	
	100%
	58.9
	142.0
	149.0
	212.4

	11
	Vốn tích luỹ hàng năm
	Tr.đ
	3,357.0
	4,017.0
	3,723.7
	3,861.5
	5,360.2

	12
	Các Quỹ HTX
	Tr.đ
	83,203.50
	91,275.50
	143,321.20
	89,965.50
	61,394.40


Nguồn: Theo thống kê Liên minh HTX  năm 2015

Qua khảo sát kết quả cho thấy hầu hết các chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh của các HTX NN đều tăng hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Đánh giá theo giai đoạn 2010 – 2014 thì tổng giá trị tài sản tăng 125,9%, tổng vốn hoạt động tăng 112,7%, tổng doanh thu tăng 265,3%, tổng quỹ lương trả cho cán bộ quản lý HTX và người lao động tăng 213,4%. Những con số này chỉ đánh giá ở các HTX trả lời nhưng qua đây cũng cho thấy được sự khởi sắc trong một số chỉ tiêu ở các HTX đang hoạt động.  

1.4. Thành viên, lao động của HTX, tổ hợp tác trong nông nghiệp

Bảng 4: Thành viên và người lao động trong HTX, THT 

	Số lượng thành viên, 

lao động
	Tổ hợp tác
	Hợp tác xã

	
	Tần suất
	Phần trăm (%)
	Tần suất
	Phần trăm (%)

	Dưới 10 người
	2
	2,0
	3
	6,0

	Từ 10-50 người
	30
	30,0
	30
	60,0

	Từ 50-100 người
	60
	60,0
	5
	10,0

	Trên 100 người
	8
	8
	2
	4,0

	Tổng phiếu trả lời
	100
	100,0
	40
	80,0

	Phiếu không thông tin 
	0
	0
	10
	20,0

	Tổng
	100
	100,0
	50
	100,0


Nguồn: Theo thống kê khảo sát nhóm nghiên cứu năm 2015

Qua bảng trên ta thấy thành viên của các HTX chủ yếu ở mức từ 10 - 50 thành viên/HTX; tổ hợp tác chủ yếu từ 50-100 thành viên/THT. Một số ít HTX thành viên trên 100 người rơi vào các HTX quy mô xã.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện tại toàn tỉnh có 78.502 thành viên tham gia HTX nông nghiệp, tăng 526 thành viên so với năm 2011. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX năm 2015 khoảng 2.160 lao động; giai đoạn 2011-2015 ước số lao động thường xuyên trong HTX tăng khoảng 135 lao động, ước đạt 100 % kế hoạch.
Các HTX hầu hết chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho thành viên và người lao động do tính chất thời vụ trong nông nghiệp. Những lao động được đóng bảo hiểm chủ yếu là cán bộ quản lý HTX, có thời gian gắn bó với HTX thường xuyên, lâu dài, tập trung chủ yếu vào HTX quy mô xã.  
Bảng 5: Số lượng thành viên và người lao động trong HTX NN
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014

	1
	Tổng số thành viên
	41.582
	42.564
	44.287
	45.414
	50.879

	2
	Tổng số lao động thường xuyên
	7.055
	7.093
	7.372
	7.658
	8.009

	-
	Số lao động là thành viên 
	6.812
	6.847
	7.124
	7.384
	7.673

	-
	Số lao động thuê ngoài 
	243
	246
	248
	274
	336


Nguồn: Theo báo cáo Sở NN%PTNT năm 2015

Số lượng thành viên và người lao động trong các HTX tăng lên hàng năm từ 41.582 người năm 2010 lên 50.879 người năm 2014, do HTX mở rộng ngành nghề sản xuất, tăng cường các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

1.5. Về trình độ cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp
Cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác nông nghiệp là những người điều hành công việc của HTX, THT do các thành viên bầu ra thông qua Đại hội xã viên. Cán bộ phải là người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để điều hành HTX, THT hoạt động có hiệu quả. Trình độ của cán bộ có ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động của HTX, THT, nhất là trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường thì trình độ của cán bộ là một trong những nhân tố hàng đầu ảnh hưởng đển hoạt động kinh doanh dịch vụ của đơn vị.

Theo báo cáo của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tháng 5 năm 2015 thì số lượng và trình độ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp hiện tại toàn tỉnh có 945 cán bộ. Ước cuối năm 2015 toàn tỉnh có 876 cán bộ quản lý HTX nông nghiệp (trong đó có 42 cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên; 293 cán bộ có trình độ sơ cấp, trung cấp; 541 cán bộ chưa qua đào tạo). Giai đoạn 2011-2015 số cán bộ có trình độ từ sơ cấp đến đại học tăng 180 người (cán bộ có trình độ sơ, trung cấp tăng 162 người; cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học tăng 18 người);
Theo kết quả điều tra các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác tại 3 huyện Yên Thế, Hiệp Hòa và Lục Ngạn:  tuổi đời bình quân 45 tuổi, cơ cấu giới tính nữ 8%, nam 92. Trình độ học vấn: tiểu học chiếm 5%, THCS chiếm 92%, PTTH chiếm 3%. Trình độ chuyên môn, cụ thể ở bảng 6:
Bảng 6: Trình độ chuyên môn của các thành viên HTX, THT
	TT
	Nội dung
	Hợp tác xã
	Tổ hợp tác

	
	
	Tổng số
	Phần trăm (%)
	Tổng số
	Phần trăm (%)

	1
	Chưa qua đào tạo
	30
	60
	90
	90

	2
	Sơ cấp
	10
	20
	5
	5

	3
	Trung cấp
	5
	10
	4
	4

	4
	Cao đẳng
	4
	8
	1
	1

	5
	Đại học
	1
	2
	0
	0

	6
	Sau ĐH
	0
	0
	0
	0

	
	 Tổng cộng
	50
	100
	100
	100


Nguồn: Theo số liệu điều tra nhóm nghiên cứu 2015

Qua bảng 6 cho thấy: Phần lớn các cán bộ quản lý qua trình độ PTTH. Số lượng rất ít các thành viên có trình độ cao đẳng, đại học, chủ yếu là cán bộ quản lý HTXNN có trình độ cao đẳng, đại học. Người lao động hầu hết là trình độ THCS và chưa qua đào tạo. Con số đó cho thấy một phần đặc trưng ngành nghề của HTX NN là các công việc giản đơn, không đòi hỏi trình độ tri thức cao. Hơn nữa, thành viên HTXNN chủ yếu là những người nông dân chân lấm tay bùn hoặc xuất thân từ tầng lớp nông dân, trình độ học vấn thấp. Có lẽ vì thế mà nhu cầu đào tạo cấp bách hiện nay khi được hỏi, các HTX đều thống nhất nội dung đào tạo là các lớp ngắn hạn về nghiệp vụ (83.8%), tập huấn các kiến thức liên quan đến ngành nghề (34.9%); sau đó là các lớp về dạy nghề ngắn, trung hạn và trung cấp, cao đẳng.
2. Những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân

2.1 Kết quả đạt được
Nhìn chung các HTX, THT nông nghiệp đã tích cực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động; bên cạnh việc phục vụ nhân dân trên địa bàn về các dịch vụ thủy nông, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật một số tổ hợp tác, HTX nông nghiệp đáp ứng tốt một số khâu dịch vụ phục vụ sản xuất, đồng thời thực hiện được vai trò cầu nối giữa người sản xuất và doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản, tổ chức hoạt động tín dụng nội bộ;

Thành viên HTX thấy được và tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT. Nhiều hộ nông dân, thành viên và người lao động hiểu biết hơn về HTX kiểu mới, thấy được vai trò của HTX trong việc đáp ứng các nhu cầu sản xuất, đời sống, từ đó mạnh dạn tham gia thành lập HTX, đầu tư mở rộng sản xuất;

Kinh tế tập thể từng bước được củng cố, đổi mới; mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù hợp; hoạt động của HTX ngày càng hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.2. Những hạn chế, khó khăn

* Đối với Tổ hợp tác:

- Phát triển tổ hợp tác còn mang tính tự phát, tổ chức thiếu chặt chẽ nên gặp nhiều khó khăn trong giao dịch kinh tế, hưởng các chính sách của Nhà nước và giải quyết, xử lý các tranh chấp trong nội bộ tổ, giữa tổ hợp tác với các thành phần kinh tế khác.

- Hầu hết cán bộ tổ hợp tác chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về quản lý kinh doanh, nên việc chỉ đạo tổ phát triển sản xuất, kinh doanh còn rất hạn chế, vấn đề trên đã đưa tới sự nhận thức không đầy đủ của nhiều người về mục đích của tổ là đơn thuần làm công tác xã hội.

*  Đối với HTX nông nghiệp:

- Tính hình thức trong chuyển đổi HTX theo Luật Hợp tác xã chưa được khắc phục căn bản.

Về xã viên HTX: đa số xã viên của các HTX chuyển đổi khi tham gia HTX không có đơn và vốn góp mới. Việc lập chung một danh sách xã viên cũ để lấy ý kiến gia nhập của họ vào HTX mới cũng như việc phân bổ chung tài sản của HTX cũ cho các xã viên này để thành vốn góp của họ trong HTX mới đã không đáp ứng yêu cầu căn bản là muốn gia nhập HTX thì xã viên phải tự nguyện và phải góp vốn.
 - Nhiều HTX quy mô nhỏ, thiếu vốn, tài sản ít, khả năng cạnh tranh thấp, chậm đổi mới, năng lực nội tại của các HTX còn yếu

Bên cạnh một bộ phận HTX chuyển đổi tốt, làm ăn có hiệu quả, được xã viên tin tưởng, còn nhiều HTX vẫn chưa thể hiện được sự năng động đổi mới trong sản xuất kinh doanh để thích ứng với cơ chế thị trường. Hiện vẫn còn 101 HTX chưa chuyển đổi. Trên thực tế đây là những HTX yếu kém, ít hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể. Theo kết quả khảo sát của 10 huyện, thành phố phần lớn các HTX mới thành lập trên cơ sở tổ hợp tác, nhóm nông dân. Các HTX này xuất phát từ nhu cầu của xã viên và phát huy được tính tự nguyện, dân chủ trong HTX, song do năng lực quản lý yếu kém, vốn tài sản nhỏ bé do đó hoạt động cầm chừng hiệu quả chưa cao. Nhìn chung các HTX nông nghiệp do những người lao động, nông dân nghèo, thiếu vốn, thiếu kiến thức thành lập nên. Vì vậy, số xã viên HTX thường là đông song HTX hoạt động ít hiệu quả. Đã xuất hiện một số mô hình HTX mới làm ăn có hiệu quả nhưng không nhân rộng ra được. 

Hiện có 25% số HTX vẫn ở quy mô thôn bản. Nguồn vốn kinh doanh hạn chế. Vì vậy, các HTX rất khó triển khai các hoạt động đòi hỏi vốn lưu động lớn như kinh doanh vật tư phân bón, tiêu thụ nông sản. Nhiều HTX phải chuyển sang kinh doanh vật tư theo cơ chế đại lý hưởng hoa hồng. Hiện đa số các HTX vẫn chỉ tập trung vào các dịch vụ truyền thống như thuỷ lợi, khuyến nông, tỷ lệ số HTX tổ chức được các dịch vụ mới chưa cao.
- Đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế về trình độ, năng lực, không ổn định làm việc lâu dài trong HTX 

Nhìn chung đội ngũ cán bộ HTX có tâm huyết và làm việc vì lợi ích của HTX và cộng đồng. Nhiều cán bộ đã là nhân tố quan trọng đóng góp cho thành công của một số HTX trong cơ chế mới. Tuy vậy, một trong những khó khăn lớn nhất của các HTX là chất lượng đội ngũ cán bộ. Đa số chưa đáp ứng yêu cầu công tác. Cán bộ HTX nhất là cán bộ chủ chốt không ổn định, thay đổi thường xuyên, nhiều cán bộ không nhiệt tình. Số cán bộ có năng lực muốn chuyển sang làm công việc khác ổn định hơn như chuyển sang cán bộ xã. 

Đa số cán bộ quản lý HTX chưa qua tập huấn nghiệp vụ chuyên môn trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý HTX. Thù lao cán bộ quản lý thấp cũng là một nhân tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác quản lý HTX. Đa số cán bộ quản lý HTX nông nghiệp hiện nay làm việc trên cơ sở kinh nghiệm tích luỹ được và chưa được đào tạo tập huấn đầy đủ nhất là các vị trí Chủ nhiệm và Kế toán trưởng. 
Qua khảo sát các Tổ hợp tác, HTXNN, khó khăn lớn nhất hiện nay của các THT, HTX là thiếu vốn sản xuất kinh doanh (chiếm 34,5%); cơ sở vật chất (24,3%); sau đó là các yếu tố về thị trường, nhân lực, khoa học kỹ thuật. Điều này được thể hiện qua hình sau:
Hình 3: Những khó khăn của HTX Nông nghiệp hiện nay
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Thiếu vốn sản xuất là tình trạng chung của tất cả các mô hình kinh tế tập thẻ nói chung và các HTX nông nghiệp nói riêng, do HTX nông nghiệp chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường. Yếu tố lịch sử phần nào cũng ảnh hưởng đến hiện tại. Nhà nước cung cấp cho trạm bơm, hệ thống kênh mương, vật tư nông nghiệp, cây con giống… và HTX hầu như chỉ là người trung gian phân phối đến các thành viên là các hộ gia đình nông dân. Vì vậy việc chủ động góp vốn là hầu như không có, hơn nữa có góp vốn thì con số đó rất nhỏ, có khi chỉ vài chục nghìn do điều kiện kinh tế không có. Vì vậy, HTXNN hầu như vẫn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước là chính, các thành viên chỉ góp một phần rất nhỏ so với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của HTX. Thế nên có đến 60,8% số HTX có nhu cầu vay vốn của ngân hàng chính sách, mong được lãi suất ưu đãi để có thể tiếp tục hoạt động có hiệu quả và phát triển, mở rộng hơn lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của mình.

Đa số các HTX chưa có trụ sở và thiếu cơ sở vật chất, chủ yếu trụ sở đặt tại nhà  riêng của chủ nhiệm (nay là giám đốc), các HTX quy mô xã được UBND các xã (phường, thị trấn) tạo điều kiện đặt trụ sở tại UBND. Cơ sở vật chất lại thiếu và yếu anh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giao dịch của HTX góp phần làm cho các HTXNN càng khó khăn hơn.

2.3 Nguyên nhân 

Tại một số địa phương, nhiều cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, nên chưa quan tâm đến việc chỉ đạo kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của HTX, từ đó để ra biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp; mặt khác sự phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp chưa thực sự tốt, cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp cấp huyện đa số kiêm nhiệm nên ít quan tâm đến công tác quản lý và phát triển HTX;  

HTX nông nghiệp chưa tự đổi mới về tổ chức, quản lý và hoạt động theo đúng các nguyên tắc và giá trị của HTX nên thiếu động lực để phát triển; không thu hút, kết nạp thêm thành viên để tăng vốn góp;

HTX nông nghiệp thành lập mới đa số không có tài sản chung, tài sản chủ yếu là của thành viên, HTX có quy định góp vốn điều lệ nhưng nhiều HTX không thu được vốn góp của thành viên; các HTX cũ chuyển đổi tài sản của HTX chưa phân định rõ ràng về quyền sở hữu tài sản trong HTX; 

Hầu hết cán bộ chủ chốt của HTX nông nghiệp chưa được đào tạo cơ bản, chỉ được bồi dưỡng tập huấn ngắn ngày; mặt khác, năng lực nắm bắt thông tin, khả năng dự báo thị trường, sự nhạy cảm linh hoạt để đáp ứng những yêu cầu đa dạng, phức tạp của cơ chế thị trường còn yếu nên nhiều HTX lúng túng về phương án sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính chưa thực hiện đúng quy định.

3. Một số vấn đề và bài học để phát triển mô hình kinh tế tập thể ở tỉnh Bắc Giang
Thứ nhất, để giúp các hộ nông dân cải thiện điều kiện sống và phát triển sản xuất, cần phải liên kết các hoạt động đầu ra, đầu vào cho họ dưới hình thức tốt nhất là hợp tác xã nông nghiệp. Bởi vì theo tôn chỉ của hợp tác xã từ trước đến nay thì hợp tác xã có thể mang đến nhiều điều lợi ích cho nông dân như:

+ Bán hàng cho nông dân với giá phải chăng, tiện lợi và đảm bảo chất lượng.

+ Giúp nông dân tiêu thụ hàng hoá dễ dàng, có kế hoạch với chi phí giảm, giá cả hợp lý.

+ Tạo thế cạnh tranh tốt cho nông dân cả khi mua và khi bán hàng hoá.

+ Liên kết nông dân sử dụng hết công suất máy móc, chi phí sản xuất thấp.

+ Đào tạo năng lực tự quản lý, năng lực áp dụng kỹ thuật tiên tiến cho nông dân.

 Tuy nhiên, các giá trị trên chỉ có được khi hợp tác xã thực sự hoạt động theo nguyên tắc tự lực tự chịu trách nhiệm, quản lý dân chủ, bình đẳng, công khai, cùng có lợi, có sự tương trợ lẫn nhau.

Thứ hai, để hợp tác xã nông nghiệp ra đời và phát triển tốt rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước về các mặt: tạo khuôn khổ luật pháp; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn nhất là đường giao thông, điện, nước; tuyên truyền, khuyến khích, quảng bá cho các hợp tác xã.

 Thứ ba, tiêu thụ được sản phẩm cho hộ nông dân với giá phải chăng và chi phí thấp chính là sự hỗ trợ đáng giá mà các hộ nông dân đang cần. Để làm được điều này các hợp tác xã nông nghiệp phải đáp ứng được ba điều kiện:

+ Hội đồng quản trị HTX phải có tâm huyết với mục tiêu giúp nông dân làm giàu hơn là dùng HTX để làm giàu cho cá nhân mình hay để tích luỹ lợi nhuận cho HTX.

+ Người nông dân hiểu được HTX chính là tổ chức tự họ giúp họ nên hợp tác với Hội đồng quản trị nhằm thiết lập được chế độ hoạt động tối ưu cho hợp tác xã.

+ Chính quyền địa phương không được can thiệp vào công việc của HTX nhưng phải tạo điều kiện cho các mục tiêu xã hội của HTX có thể thực hiện dễ dàng nhất.

Thứ tư, HTX nông nghiệp phải được tổ chức ở những khâu nào mà hợp tác xã làm thì tốt hơn hộ gia đình, tốt hơn tư nhân, thậm chí tốt hơn cả doanh nghiệp Nhà nước. Do đó lựa chọn khâu nào để hợp tác xã làm là hết sức quan trọng. Kinh nghiệm của Nhật Bản chỉ ra rằng bốn khâu: cung ứng vật tư, hàng hoá tiêu dùng, tín dụng tương hỗ, tiêu thụ sản phẩm và khuyến nông là rất phù hợp với hợp tác xã. Nhưng để chiến thắng tư nhân thì hợp tác xã nên tổ chức theo kiểu đa năng và tuyển chọn người giỏi làm giám đốc để quản lý, điều hành. Cán bộ là khâu rất quan trọng, có tính chất quyết định đến sự tồn tại và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã.

Thứ năm, theo kinh nghiệm của nhiều nước cần đề cao vấn đề giáo dục đào tạo nhân lực cho hợp tác xã. Nếu làm tốt nhiệm vụ này thì phong trào hợp tác xã sẽ phát triển bền vững. Chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ tư vấn cho hợp tác xã và nông dân. Đặc biệt các hợp tác xã cần coi trọng hoạt động khuyến nông, coi đây là phương tiện cơ bản giúp nông dân vượt khó, xoá nghèo để vươn lên làm giàu. Hợp tác xã nông nghiệp phải coi cải tạo tư tưởng phong cách, lề lối, tập quán sản xuất của nông dân là mục tiêu của mình thì mới giúp ích nhiều cho nông dân và giúp hộ nông dân phát triển lực lượng sản xuất để cạnh tranh hiệu quả với nông dân thế giới trong nền kinh tế toàn cầu.
3. Vai trò của Hội Nông dân tham gia phát triển mô hình kinh tế tập thể  trong nông nghiệp hiện nay
Trong những năm qua, Hội Nông dân từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực triển khai, chủ động, sáng tạo từ công tác tuyên truyền, vận động đến các hoạt động xây dựng các loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp góp phần quan trọng hianf thành quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sông nông dân.
Thực hiện Nghị quyết 26, ngày 5/8/2008 của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông dân nông thôn nêu rõ “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn; tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân Việt Nam trong việc trực tiếp thực hiện một số chương trình, dự án phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống của nông dân, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp”; Quyết định 673, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa,  xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 nêu rõ “ Tham gia với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các hoạt động khuyến nông bằng nguồn ngân sách nhà nước; hướng dẫn và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản”
Phát huy vai trò của Hội Nông dân từ Trung ương đến cơ sở trong việc định hướng phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể ở nông thôn do Hội hướng dẫn có từ 3 thành viên trở lên tự nguyện liên kết góp vốn cùng sản xuất kinh doanh và được quản lý theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng, cùng có lợi, tự hạch toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là mô hình dựa trên sở hữu về tư liệu sản xuất của các thành viên để vận hành sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu.
Để xây dựng và phát triển các mô hình, hàng năm Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu thi đua xây dựng các mô hình kinh tế tập thể mới cho các huyện, thành phố thực hiện; đồng thời phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã như: phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về khởi sự hợp tác xã, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thành lập và tổ chức các hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác cho đối tượng là thành viên Ban quản lý, Ban kiểm soát, kế toán hợp tác xã và những người có nhu cầu  thành lập hợp tác xã; phối hợp tổ chức các buổi tham quan, hội thảo với các hợp tác xã để thúc đẩy nhân rộng các mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn.Vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn gắn với vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã và tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực để nông dân tự tin, làm chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững...

Trên cơ sở đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình điểm đã có những chuyển biến tích cực, số mô hình tăng cả về số lượng và chất lượng; nội dung hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Trong những năm qua, các cấp hội đã xây dựng trên 2.000 mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hàng hoá, rau chế biến, nuôi con đặc sản; mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ; mô hình 3 giảm, 3 tăng; mô hình phát triển nấm ăn và nấm dược liệu, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tổ chức trên 2.000 lớp chuyển giao tiến bộ KHKT, cung ứng vật tư phân bón cho nông dân theo phương thức trả chậm 2.000 tấn/năm  v.v… Thành lập 48 nhóm hộ liên kết sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản với 917 thành viên. Các mô hình kinh tế tập thể này tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên giảm nghèo và làm giàu bền vững; thể hiện vai trò hướng dẫn các thành viên chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tổ chức các dịch vụ phục vụ sản xuất. Tiêu biểu như mô hình tổ hợp tác tiêu thụ rau chế biến tại xã Đông Phú (Lục Nam), tổ liên kết chăn nuôi lợn thịt tại xã Lan Giới (Tân Yên), HTX thủy sản Thái Đào (Lạng Giang), HTX nông nghiệp Tân Dĩnh (Lạng Giang), mô hình HTX trồng rau an toàn ở Đa Mai – TP Bắc Giang….Mô hình kinh tế tập thể đã góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhàu làm giàu và giảm nghèo bền vững, năm 2013 toàn tỉnh có 118.380 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 10,5%.

Kết quả trên đã góp phần nâng cao số lượng, chất lượng của các mô hình kinh tế hợp tác trên địa bàn toàn tỉnh với 520 HTX và trên 10.000 tổ hợp tác, thành lập nhiều tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Và từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu hộ nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm và cánh đồng có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/ năm. Qua đó đã khẳng định hướng chủ đạo của các cấp Hội Nông dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đã thu hút hơn 80% nông dân tham gia vào tổ chức Hội, đời sống vật chất tinh thần của nông dân được cải thiện, đóng góp quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
1. Quan điểm cơ bản về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình KTTT tỉnh Bắc Giang

Với đặc điểm là tỉnh thuần nông, dân số hầu hết đang sinh sống trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao trong GDP của tỉnh. Vì vậy, nông nghiệp, nông thôn và kinh tế hộ nông dân hiện nay và trong nhiều năm nữa vẫn giữ vị trí hết sức trọng yếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội cảu tỉnh. Sự phát triển cỉa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bắc Giang trong những năm qua đã cho thất vai trò không nhỏ của các HTX nông nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò, tác dụng của mô hình kinh tế tập thể như theo Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: “Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó HTX là nòng cốt, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”, trong thời gian tới cần tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp trong tỉnh.

Từ đó, căn cứ vào vai trò, tác dụng của HTX nông nghiệp tỉnh Bắc Giang hiện nay và những năm vừa qua; căn cứ vào nội dung đường lối, Nghị quyết của Đảng về mục tiêu CNH-HĐH đất nước, trước hết là CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cần quán triệt các quan điểm chủ yếu sau:

Một là, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và quản lý HTX theo nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả.

Nhìn chung các HTX nông nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh đều là những HTX đã chuyển đổi từ mô hình HTX kiểu cũ; qua một thời gian, nhìn chung tổ chức bộ máy quản lý HTX đã gọn nhẹ hơn trước; chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận đã được xác định rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ở một số HTX bộ máy tổ chức và quản lý còn nhiều hạn chế, hoạt động của Ban quản trị chưa thực sự công khai, dân chủ, chưa coi trọng ý kiến bàn bạc, thảo luận dân chủ của xã viên trong xây dựng quy chế làm việc, phương án, nội dung hoạt động, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến tài chính, thị trường, giá cả, dịch vụ, phân phối…Bên cạnh đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế và chưa được đổi mới.

Hai là, trong thời gian tới, các HTX nông nghiệp cần tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của các thành viên, từng bước phát triển thêm ngành nghề nông thôn, sản xuất, kinh doanh tổng hợp. Trước hết, các HTX cần mở rộng hơn nữa các dịch vụ đầu ra như dịch vụ tín dụng, thu gom, tiêu thụ sản phẩm…Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng ở tất cả các dịch vụ để đáp ứng đầy đủ và tốt hơn nữa nhu cầu của các thành viên, nông dân trong điều kiện sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển. Điều này cũng làm tăng quy mô hoạt động và thu nhập cho HTX.

Ba là, cần mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết kinh tế giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước. Đây là định hướng có tầm quan trọng đối với các HTX. Cần đẩy mạnh quá trình liên kết hệ thống giữa các HTX trong vùng với nhau, ngoài sự phối hợp trong điều hành một số dịch vụ, cần đẩy mạnh liên kết cả về vốn, tổ chức và sản xuất kinh doanh. Hiện nay sự phối hợp giữa các HTX với nhau trong việc học hỏi kinh nghiệm, trong việc điều hành các hoạt động dịch vụ còn chưa thường xuyên, tích cực, đặc biệt đối với những dịch vụ mang tính cộng đồng cao, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau mới mạng lại hiệu quả cao như dịch vụ thủy nông, bảo vệ thực vật, cung cấp điện, thú y. Vì vậy, HTX cần vươn lên để mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.
2. Một số giải pháp chủ yếu

2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của mô hình kinh tế tập thể, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển mô hình kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác nghiên cứu, làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế tập thể, hợp tác xã, vận dụng sáng tạo trong thực tế và có biện pháp nhân rộng các mô hình tổ chức kinh tế tập thể điển hình tiên tiến.
Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đồng thời cũng là những công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi có sự quyết tâm của các cấp Hội và cán bộ hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.

Các cấp Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khoá XI; Nghị quyết 04 Hội nghị lần thứ bảy BCH Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020”; Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về “Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác”, Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 15/9/2014về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể của Trung ương, tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tổ chức sản xuất kinh doanh của các hộ hội viên, nông dân trong thành phố. 

Tuyên truyền về vai trò, vị trí, tác động của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại của nông dân, nông thôn với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, các chi hội, tổ hội, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của hội viên, nông dân, chủ động hướng dẫn nông dân xây dựng phát triển các mô hình kinh tế tập thể ở quy mô phù hợp với trình độ quản lý gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm ở mỗi vùng để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Xây dựng phát triển các mô hình kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, tránh hình thức, gò ép hoặc buông lỏng lãnh đạo, quản lý. 
2.2 Phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp do Hội tuyên truyền thành lập, đem lại lợi ích và thu nhập cao hơn cho các thành viên
Các cấp Hội và cán bộ hội viên, nông dân cần xác định vai trò, trách nhiệm tổ chức xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5( khoá IX); Nghị quyết 04/NQ-HNDTW Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) và Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính Phủ về “Tổ chức hoạt động của tổ hợp tác”, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, là trách nhiệm của mỗi cơ sở hội và cán bộ hội viên, nông dân. Các cấp Hội phải chủ động tích cực tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, thành phố về cơ chế, chính sách tiếp tục đổi mới phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Hàng năm các cấp Hội tổ chức phát động phong trào xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể gắn với việc thực hiện 5 chương trình công tác hội, 3 phong trào thi đua; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ KHKT, hỗ trợ các mô hình vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường liên kết hợp tác tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể chủ động vươn lên từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém. Phát huy lợi thể ở từng địa phương để nâng cao sức cạnh tranh  trên thị trường hội nhập kinh tế quốc tế.

2.3. Định hướng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập
Tập trung củng cố, chuyển đổi loại hình các tổ chức KTTT hoạt động theo đúng luật HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, phấn đấu đưa KTTT thoát khỏi những yếu kém. Chú trọng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động loại hình HTX dịch vụ nông nghiệp theo hướng đa ngành nghề, mở rộng quy mô toàn xã; khuyến khích phát triển mô hình mô hình HTX chăn nuôi, trồng trọt các loại con, cây chất lượng cao và hình thành vùng sản xuất theo hướng cánh đồng mẫu đem lại năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới. Quan tâm, chỉ đạo xây dựng mô hình HTX điển hình tiến tiến trong lĩnh vực nông nghiệp để rút khinh nghiệm nhân ra diện rộng. 
2.4. Tăng cường công tác quản lý, điều hành mô hình kinh tế tập thể thiết thực, hiệu quả
Mô hình kinh tế tập thể là hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của một tổ, nhóm những người lao động, các hộ gia đình, hộ nông dân sản xuất kinh doanh… có cùng loại hình sản xuất, kinh doanh, tự nguyện liên kết, góp vốn cùng sản xuất kinh doanh và được quản lý theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng cùng có lợi, tự hạch toán kinh doanh, lựa chọn ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm, hoạt động không giới hạn theo phạm vi hành chính của địa phương, với nhiều hình thức hợp tác đa dạng dựa trên sở hữu về tư liệu sản xuất của các thành viên, tự thành lập ra Ban quản lý, vận hành, tiếp cận vốn, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của các mô hình kinh tế tập thể, đánh giá hiệu quả của kinh tế tập thể, của các tổ nhóm. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đề ra  nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các mô hình kinh tế tập thể.

2.5. Tăng cường liên doanh liên kết giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp và thị trường; thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa, cánh đồng mẫu lớn, xây dựng nông thôn mới với mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác. Tạo điều kiện để hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp thu khoa học và công nghệ, kỹ năng quản lý mới
HTX cần phát huy vai trò cầu nối kinh tế hộ với các doanh nghiệp và thị trường; tiếp nhận sự hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời, giúp các doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động phục vụ hộ nông dân trên cơ sở hai bên cùng có lợi theo hình thức liên kết, liên doanh, đại lý, uỷ thác cung ứng vật tư sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới, cung cấp thông tin và bao tiêu sản phẩm. Các công ty thuỷ nông, Trung tâm khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y giúp các HTX bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn HTX tổ chức dịch vụ lĩnh vực mình đảm nhiệm đạt hiệu quả cao; tạo điều kiện để HTX tham gia các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến công.
Các cấp hội chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhà khoa học…, thực hiện tốt chương trình liên kết 4 nhà, đầu tư hỗ trợ giúp đỡ các tổ, nhóm hợp tác, các mô hình kinh tế tập thể về vốn, khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tăng cường các giải pháp xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể điển hình tiên tiến, nhất là ở các lĩnh vực ngành nghề mới, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng quy mô, phạm vi địa bàn hoạt động và các ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ .

Các cấp Hội tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình kinh tế tập thể tiếp cận vay vốn từ Quỹ HTND và các nguồn tín dụng khác, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm nông, lâm và các ngành nghề truyền thống của kinh tế tập thể, hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể, nhóm, tổ hợp tác quảng bá, liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.

Phần thứ ba

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết luận

Nghiên cứu “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp tại Bắc Giang” là công trình nghiên cứu chuyên sâu về các hoạt động mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp. Nó được xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của các mô hình kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay. Việc nghiên cứu thực tiễn, thu thập thông tin, phân tích thực trạng và các giải pháp xây dựng mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang đã cho kết quả: 

1.1. Đã đi sâu phân tích thực trạng của các mô hình kinh tế tập thể tại tỉnh Bắc Giang; đánh giá kết quả đạt được các tồn tại, hạn chế của mô hình kinh tế tập thể và vai trò của các cấp Hội Nông dân đối với các hoạt động này.
1.2. Trên cơ sở phân tích thực trạng của các mô hình kinh tế tập thể đã đưa ra các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế trong nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang.
2. Kiến nghị

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp thông qua việc phối hợp với các ngành kiểm tra, hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác hoạt động theo luật.

Tăng cường kinh phí đầu tư để tập huấn, tham quan mô hình quản lý kinh tế tập thể có hiệu quả . Từ đó nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh.
	          Cơ quan chủ trì

	Chủ nhiệm đề tài
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